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NAM ĐỊNH 

 

 

 

 

MÃ ĐỀ 1403 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 1 
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Họ và tên học sinh:……………………………………… 

Số báo danh:………….……………………..…………… 

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án đúng. 

Câu 1. Hoạt động tạo ra thu nhập và không bị pháp luật cấm, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người, 

giúp duy trì và cải thiện cuộc sống là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

 A. Ngành nghề. B. Kinh doanh. C. Việc làm. D. Lao động. 

Câu 2. Việc nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất 

cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào sau đây của pháp luật? 

 A. Tính công khai, dân chủ. B. Tính quy phạm phổ biến. 

 C. Tính kỉ luật và nghiêm minh. D. Tính chặt chẽ về nội dung 

Câu 3. Công dân có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau, ở các loại hình trường lớp khác nhau 

là quyền 

 A. học tập không bị hạn chế. B. học thường xuyên, học suốt đời. 

 C. bình đẳng về cơ hội học tập. D. học bất cứ ngành nghề nào. 

Câu 4. Vùng biển nào sau đây mà các quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ 

giống như trên đất liền? 

 A. Vùng lãnh hải. B. Vùng thềm lục địa. 

 C. Vùng tiếp lãnh hải. D. Vùng nội thủy. 

Câu 5. Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Chính phủ huy động các nguồn lực khác cùng với nguồn lực 

ngân sách nhà nước để đầu tư, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh 

nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên trên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, 

nâng cao chất lượng cuộc sống. Những thông tin trên đã đề cập đến chủ thể nào sau đây của nền kinh tế ? 

 A. Chủ thể sản xuất. B. Chủ thể tiêu dùng. 

 C. Chủ thể trung gian. D. Chủ thể nhà nước. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa? 

 A. Tố cáo hành vi phá hoại di tích. B. Phục chế trò chơi dân gian. 

 C. Nghiên cứu loại hình nghệ thuật. D. Tuyên truyền bảo vệ di tích. 

Câu 7. Khi lập kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình, việc thống nhất các khoản chi thiết yếu và không 

thiết yếu cần đảm bảo nguyên tắc nào sau đây? 

 A. Dành toàn bộ cho khoản thiết yếu 

 B. Dành toàn bộ cho khoản không thiết yếu. 

 C. Ưu tiên cho khoản không thiết yếu. 

 D. Ưu tiên cho khoản chi tiêu thiết yếu. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì 

pháp luật cho phép là thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây? 

 A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

 C. Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 9. Trong quan hệ quốc tế, các quốc gia phải thực hiện một cách tự nguyện, thiện chí, trung thực và 

đầy đủ các nghĩa vụ theo điều ước quốc tế là thể hiện nguyên tắc nào sau đây của pháp luật quốc tế? 

 A. Bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia. B. Nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác. 

 C. Quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc. D. Tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết. 

  ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 10. Nguyên tắc nào sau đây góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh trao đổi hàng hóa, xóa bỏ chủ 

nghĩa bảo hộ thương mại và các hàng rào thuế quan trong quan hệ thương mại quốc tế? 

 A. Minh bạch và công khai. B. Tự do hóa thương mại. 

 C. Thiện chí và trung thực. D. Cạnh tranh công bằng. 

Câu 11. Dùng để biểu thị thu nhập của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định được tính bằng tổng thu 

nhập từ hàng hóa, dịch vụ cuối cùng do công dân của quốc gia đó tạo ra trong một năm là 

 A. tổng thu nhập quốc dân (GNI). 

 B. tổng thu nhập quốc nội trên đầu người. 

 C. tổng thu nhập quốc dân trên đầu người. 

 D. tổng thu nhập quốc nội (GDP). 

Câu 12. Việc xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp, bổ sung đội ngũ giáo viên tại các thôn, bản có nhiều 

học sinh dân tộc thiểu số là thực hiện nội dung nào sau đây của chính sách an sinh xã hội? 

 A. Chính sách dịch vụ xã hội cơ bản. B. Chính sách trợ giúp xã hội. 

 C. Chính sách bảo hiểm xã hội. D. Chính sách hỗ trợ xã hội. 

Câu 13. Hãng sản xuất xe X không chỉ tập trung vào việc cải tiến công nghệ pin, mà còn đặc biệt chú 

trọng vào thiết kế hiện đại, tính năng thông minh của xe là biểu hiện nội dung nào sau đây của cạnh 

tranh kinh tế? 

 A. Mặt hạn chế của cạnh tranh. B. Vai trò của cạnh tranh. 

 C. Tính năng của cạnh tranh. D. Mục đích của cạnh tranh. 

Câu 14. Khi các chủ thể đặt ra những kế hoạch và mục tiêu cụ thể sẽ đạt được trong khoảng thời gian 

nhất định khi tiến hành kinh doanh là đã thực hiện nội dung nào sau đây của lập kế hoạch kinh doanh? 

 A. Xác định ý tưởng kinh doanh. B. Xác định mục tiêu kinh doanh. 

 C. Xác định điều kiện thực hiện. D. Xác định chiến lược kinh doanh. 

Câu 15. Quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản là quyền 

 A. mua bán. B. định đoạt. C. sử dụng. D. chiếm hữu. 

Câu 16. Sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất 

thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng vào quỹ bảo 

hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm nào sau đây? 

 A. Bảo hiểm thương mại. B. Bảo hiểm xã hội. 

 C. Bảo hiểm thất nghiệp. D. Bảo hiểm y tế. 

Câu 17. Theo quy định của pháp luật, trong hôn nhân và gia đình, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ 

ngang nhau trong việc 

 A. lựa chọn hành vi bạo lực. B. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. 

 C. sở hữu tài sản chung. D. áp đặt mọi quan điểm riêng. 

Câu 18. Trong mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động, khi khả năng cung ứng lao 

động lớn hơn khả năng tạo việc làm sẽ dẫn đến hiện tượng nào sau đây trong xã hội gia tăng? 

 A. Thất nghiệp. B. Lạm phát. C. Khủng hoảng. D. Cạnh tranh. 

Câu 19. Doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn để hoạt động có hiệu quả, đem lại lợi nhuận và thu nhập 

ổn định cho người lao động là đã góp phần thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nào sau đây? 

 A. Trách nhiệm nhân văn. B. Trách nhiệm pháp lý. 

 C. Trách nhiệm kinh tế. D. Trách nhiệm đạo đức. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20, 21 

Bạn H là một học sinh bị khuyết tật vận động từ khi còn nhỏ. Trong quá trình học tập, cùng với sự 

cố gắng nỗ lực của gia đình, H luôn nhận được sự quan tâm của nhà trường và chính quyền địa phương 

nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất. H cũng được thăm khám sức khỏe thường xuyên và được cấp phát 

thuốc để đảm bảo sức khỏe. 

Câu 20. Bạn H đã được hưởng quyền bảo đảm an sinh xã hội ở nội dung nào sau đây? 

 A. Trợ cấp bảo hiểm xã hội. B. Hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

 C. Chính sách trợ giúp xã hội. D. Hưởng trợ cấp ốm đau. 

Câu 21. Bạn H đã được hưởng quyền bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ở nội dung nào sau đây? 

 A. Thăm khám và cấp phát thuốc. B. Thông tin về tình trạng sức khỏe. 

 C. Tiếp cận các thông tin về giáo dục. D. Tạo công ăn việc làm có thu nhập. 
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Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23, 24 

Việt Nam thực sự phát huy vai trò của mình trong việc tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình 

liên kết khu vực và thế giới. Là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 

1995, nước ta tham gia tích cực và đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tham gia các tổ 

chức và diễn đàn khác như Diễn đàn An ninh khu vực (ARF), Cộng đồng kinh tế châu Á - Thái bình 

dương (APEC), Diễn đàn cấp cao Đông Á (EAS), Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào không liên kết... 

Nước ta đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương, khu vực và đang đàm phán các Hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp 

định đối tác hợp tác kinh tế khu vực (RCEP). 

Câu 22. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) và Hiệp định đối tác hợp tác kinh tế khu vực (RCEP) là những diễn đàn đi sâu giải quyết 

các vấn đề nào sau đây? 

 A. Chính trị - quân sự. B. Ngoại giao – quốc phòng. 

 C. Kinh tế - quốc phòng. D. Kinh tế - thương mại. 

Câu 23. Nước ta đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương, khu vực và đang đàm phán 

các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm mục đích nào sau đây? 

 A. Thúc đẩy tự do hóa thương mại B. Thúc đẩy chuyển giao vũ khí. 

 C. Phân chia lại phạm vi quyền lực. D. Phân chia lợi nhuận bình quân. 

Câu 24. Việt Nam gia nhập vào ASEAN, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là 

biểu hiện của hình thức hợp tác kinh tế quốc tế nào sau đây? 

 A. Hợp tác quốc tế. B. Hợp tác song phương. 

 C. Hợp tác khu vực. D. Hợp tác toàn cầu. 
 

PHẦN II.  Thí sinh đọc thông tin sau và trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai). 

Câu 1. Theo Bộ Công Thương, tình hình thế giới năm 2025 tiếp tục diễn biến phức tạp. IMF dự báo nền kinh 

tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức 3,2%. Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Theo Cơ quan 

xếp hạng tín dụng Fitch Ratings, chính sách tài chính và tiền tệ trong nước của Việt Nam đã hỗ trợ nhiều cho 

nền kinh tế. Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt 8,0% vào năm 2025. Các hiệp định thương mại tự do 

(FTA) đang có với các đối tác tiếp tục có tác động tích cực, duy trì lợi thế của Việt Nam trong hoạt động 

thương mại, đầu tư. Việc các nước công nghiệp phát triển tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đa dạng hoá nguồn 

cung, chuỗi cung ứng, sẽ giúp Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong chuỗi giá trị 

toàn cầu. Các nước khu vực Châu Âu, châu Mỹ đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần 

hoàn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cũng như dành nhiều hỗ trợ tín dụng và công nghệ đối với Việt 

Nam...Tuy nhiên, chính sách bảo hộ của các nước lớn ngày một tăng nhất là vấn đề “áp thuế”. Việc các nước 

phát triển quan tâm nhiều đến phát triển bền vững và đưa ra những quy định mới liên quan đến chuỗi cung 

ứng sẽ gây khó khăn hoặc gia tăng sự cạnh tranh trên các thị trường xuất khẩu của Việt Nam... 

 a) Kinh tế toàn cầu 2025 với nhiều thuận lợi và thách thức cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam; 

tuy nhiên các bạn sinh viên đủ năng lực kinh doanh trong ngành Logictic,  Luật kinh tế quốc tế vẫn có thể 

chớp cơ hội để khởi nghiệp trong những chuỗi cung ứng nhất định. 

 b) Chính phủ cũng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp. Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 8,0% là do chính sách tài chính và 

tiền tệ của chính phủ Việt Nam đã góp phần hỗ trợ nền kinh tế... 

 c) Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang có với các đối tác không còn duy trì tác động tích cực, hay 

tạo lợi thế cho Việt Nam trong hoạt động thương mại, đầu tư. 

 d) Quá trình hội nhập kinh tế năm 2025 sẽ tiếp tục tạo thuận lợi và không có bất cứ trở ngại nào đến sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. 

Câu 2. Bà T là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TM kinh doanh dịch vụ du lịch và 

lưu trú từ năm 2023. Trong điều hành công ty, bà T quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế để xây dựng 

thêm khu nghỉ dưỡng sử dụng vật liệu xanh. Để tăng vốn đầu tư, bà T đã chỉ đạo bộ phận kế toán không 

nhập sổ sách một số nguồn thu của doanh nghiệp, không đóng bảo hiểm xã hội. Khi cơ quan thuế phát 

hiện sai phạm đã yêu cầu các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh của công ty TM một 

tháng và buộc khắc phục nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp, bà T đã chấp hành. Từ năm 2024, ngoài 

việc tuân thủ nghiêm luật thuế, Bà T còn ra sức giảm thiểu chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tận dụng 
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khoảng không gian mái nhà khách sạn để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, áp dụng các biện pháp khen 

thưởng nhân viên, tham gia từ thiện nhân đạo... Nhờ đó, công ty càng phát triển, lương nhân viên tăng 

cao. Đến năm 2025, bà T đã huy động thêm 40% vốn điều lệ từ người lao động để chuyển đổi công ty từ 

công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần. 

 a) Việc công ty bà T bị đình chỉ hoạt động một tháng, chứng tỏ các cơ quan có thẩm quyền  đã vi 

phạm vào quyền tự do kinh doanh của công ty này. 

 b) Bà T huy động thêm vốn điều lệ từ người lao động để chuyển đổi công ty mình thành công ty cổ 

phần là vi phạm nghĩa vụ kinh doanh vì việc làm đó sẽ đẩy rủi ro về phía người lao động. 

 c) Việc bà T thực hiện nghiêm luật thuế và các biện pháp nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập cho 

người lao động từ năm 2024 trở đi là thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh và nộp thuế. 

 d) Người lao động không nên trở thành cổ đông của công ty vì họ phải chịu trách nhiệm về những 

khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty trong phạm vi số vốn đã đóng góp. 

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

Do đáp ứng đủ các yêu cầu về hồ sơ pháp lý nên Công ty Bảo hiểm nhân thọ P (đến từ nước Q) đã 

được Chính phủ Việt Nam đồng ý cấp giấy phép hoạt động. Sau 17 năm hoạt động hiện tại công ty phục 

vụ hơn 4,5 triệu khách hàng với đội ngũ 2.000 nhân viên và 114.000 trung tâm tư vấn tài chính, mạng 

lưới trên 300 văn phòng và 2.500 điểm giao dịch trên toàn quốc. Năm 2016 – Công ty P đã ký kết hợp 

đồng Đại lý bảo hiểm độc quyền với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Theo đó Bưu điện sẽ là đối tác 

duy nhất độc quyền cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông qua mạng lưới bưu cục tại 63 tỉnh 

thành trên cả nước. Trong năm 2022, Công ty P đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 3.000 tỷ đồng cho 

hơn 190.000 trường hợp, trong đó đã chi trả gần 2.000 tỷ đồng cho các quyền lợi bảo hiểm tử vong, 

thương tật...và chăm sóc y tế, góp phần hiệu quả nhằm mang đến an sinh xã hội lâu dài cho người dân 

Việt Nam.  

 a) Công ty Bảo hiểm nhân thọ P là công ty nước ngoài nên việc người dân tham gia bảo hiểm với công 

ty P sẽ gặp rủi ro rất cao. 

 b) Hợp đồng Đại lý bảo hiểm độc quyền ký kết giữa Công ty Bảo hiểm nhân thọ P  và Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam  là không đúng qui định của Luật doanh nghiệp vì có tính độc quyền. 

 c) Hợp đồng kí kết giữa Công ty bảo hiểm nhân thọ P với tổng công ty Bưu điện Việt Nam là hợp 

đồng thương mại quốc tế. 

 d) Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong thông tin trên là một loại tài sản nên các cá nhân, hộ gia đình có 

thể sử dụng làm tài sản thế chấp. 

Câu 4. Đọc trường hợp sau: 

Doanh nghiệp VK chuyên về sản xuất hàng may mặc. Do có nhiều nguyên liệu dễ cháy nổ nên 

doanh nghiệp đã chủ động mua bảo hiểm về cháy nổ, bên cạnh đó doanh nghiệp cũng đã tham gia bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Năm 2025, dù đã thực hiện các  

công tác phòng cháy chữa cháy, song do sự cố chập điện dẫn tới bị cháy nổ nhà xưởng sản xuất, hậu quả 

vụ cháy là nhà xưởng và hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi vụ cháy xảy ra, doanh nghiệp bị thiệt 

hại nặng nề và không thể quay lại hoạt động ngay, do đó người lao động của doanh nghiệp bị buộc thôi 

việc. Với việc mua bảo hiểm, doanh nghiệp đã được công ty bảo hiểm thanh toán bồi thường thiệt hại 

cháy nổ và người lao động được nhận một khoản tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời gian bị mất việc. 

 a) Doanh nghiệp VK để xảy ra cháy nổ là do doanh nghiệp này không thực hiện các công tác phòng 

chống cháy nổ, không hoàn thành trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. 

 b) Bảo hiểm cháy nổ doanh nghiệp VK tham gia thuộc lĩnh vực bảo hiểm thương mại và các doanh 

nghiệp nên tham gia vì đó vừa là quyền lợi vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

 c) Công nhân của doanh nghiệp VK chưa góp phần giúp doanh nghiệp mình thực hiện tốt trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp. 

 d) Việc doanh nghiệp VK tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người 

lao động là tự nguyện, hợp pháp, nhân văn. 

 

----------HẾT--------- 


